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1 Sàn giao dịch bất động sản Hải Phát Vũ Kim Giang
Tầng 1&2, CT4, tổ hợp thương mai dịch vụ căn hộ The Pride, khu đô thị mới An Hưng, 

phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
Hà Nội

04.62523066

04.62513029

2 Sàn giao dịch bất động sản Viglacera Đào Đình Thi Tầng 2 tòa nhà Viglacera, Mễ Trì, Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội 04-35536688

3 Sàn giao dịch bất động sản Dầu Khí Trần Nguyên Bình Số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội 04-37474510

4 Sàn giao dịch bất động sản Vinaconex ITC Lều Thanh Phong Tầng 1 tòa nhà 17T8 Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

(084)-04 62815347

62815364

62816844

5 Sàn giao dịch bất động sản Việt Nam Tầng 6 tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

6 Sàn giao dịch bất động sản UDIC Land Trương Chiến Bình Tầng 19 chung cư Trung Yên 1 - Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội 04-3 78 68 588/ 555

7 Sàn giao dịch bất động sản DIA Nguyễn Thị Thanh Hiền
Lô B6 khu đô thị mới Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội ,

8 Sàn giao dịch bất động sản N&G Nguyễn Vân Tầng 2 số 15 lô 1A Trung Yên 1- Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội (084)-4-37846045

9 Sàn giao dịch bất động sản Phi Long Lưu Tuấn Anh Số 4/34 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

(04) 37347432

(04) 37347424

10 Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội Mới Tống Thị Lan Anh Số 8 Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

11 Sàn giao dịch bất động sản Home Care Đường Trung Yên 7, khu đô thị Trung Yên, Tp Hà Nội Hà Nội

(84-4)35626177

35626187

37830572

12 Sàn giao dịch bất động sản Savills Tầng 6 Sentinel Palace 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm,Tp Hà Nội Hà Nội 84 4 3946 1300

13 Sàn giao dịch bất động sản CEO Tầng 1, số 49 nhà TT4, khu đô thị mới Mỹ Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

14 Sàn giao dịch bất động sản DETECHLAND 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

15
Sàn giao dịch bất động sản 

COWAELMICLAND

Tầng 2 trụ sở Công ty Cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng - 198 Nguyễn

Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội (04).62813088

16 Sàn giao dịch bất động sản RDL VINA P611, cầu thang 4 CT5, khu đô thị Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội 04-37854244

DANH SÁCH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TP. HÀ NỘI
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17 Sàn giao dịch bất động sản C'land Số 156, ngõ Xã Đàn II, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội
(84.4)  35727441

38523763

18 Sàn giao dịch bất động sản Hà Đô Tầng 5, số 8 Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

04-3831 0347

04-3831 0348

19 Sàn giao dịch bất động sản Hopphuland Villa D02 The Manor, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội (84-4).37377788

20 Sàn giao dịch bất động sản Sông Hồng Số 202, tòa nhà 133 Thái Hà, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội 04-35379197

21 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Thịnh Đào Thị Hiền
Tầng 2 - 4 tòa nhà Innotech số 82, phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp 

Hà Nội
Hà Nội

22 Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh Lô CC2, khu đô thị Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai, Tp Hà Nội Hà Nội

23 Sàn giao dịch bất động sản VILACO Lưu Thị Ngọc Túy Nhà 16B, TT10 Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

24 Sàn giao dịch bất động sản TSQ Việt Nam LK 6D, khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội 04-33560 582

25 Sàn giao dịch bất động sản Việt Hàn Quang Minh, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội Hà Nội

26
Sàn giao dịch bất động sản - Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí

Số 325 tầng 3, cầu thang 11, tòa nhà CT5, khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, đường Phạm 

Hùng - Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

27 Sàn giao dịch bất động sản Việt Nam 16BT1 Bắc Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội Hà Nội

28
Sàn giao dịch bất động sản khu đô thị Nam 

Thăng Long
Khu văn phòng marketing giai đoạn 2, khu đô thị Nam Thăng Long Hà Nội

29 Sàn giao dịch bất động sản An Hưng
Nguyễn Thị Diệp

Anh

LK6 ô 38, 39 khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông,

Tp Hà Nội
Hà Nội (04) 39948148

30 Sàn giao dịch bất động sản Thăng Long Tầng 1 - B3 Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội (04)37.545.545

31 Sàn giao dịch bất động sản TST Lô A2 đường 430, Vạn Phúc, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

32 Sàn giao dịch bất động sản GTC Tầng 5 tòa nhà Vinaconex, số 8 đường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội (84.4) 33554668
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33 Sàn giao dịch bất động sản DTJ Nguyễn Quốc Khánh Số 216 Hoàng Quốc Việt, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội  (84 4) 6269 0124

34 Sàn giao dịch bất động sản Luật Việt Số 21/61 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội
(844) 3556 3988 

(844) 3556 1525

35 Sàn giao dịch bất động sản Thiên Sơn Phòng 202 Nhà E3A khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội 04-62.958.899

36 Sàn giao dịch bất động sản Sunland
Phòng 801, tầng 8, tòa nhà SunCity, số 13 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận 

Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Hà Nội

37
Sàn giao dịch bất động sản ThuDuc House - 

Vinatex Land
Số 2 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Hà Nội

38 Sàn giao dịch bất động sản LandEx Phòng 112+212 - CT5 khu đô thị Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội 04-43.7856268 

39 Sàn giao dịch bất động sản Vĩnh Hà Nguyễn An Sơn Tầng 2+3 số 376 Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội 04 22107826 

40 Sàn giao dịch bất động sản KOCI Trịnh Xuân Minh C1/152 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội Hà Nội

41 Sàn giao dịch bất động sản Phố Wall Đỗ Đức Tuấn Tầng 1, số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Hà Nội

42 Sàn giao dịch bất động sản Sara Vương Bá Lân Số 204 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội Hà Nội

43 Sàn giao dịch bất động sản Gelximco Trần Ngọc Phương Số 64 phố Nguyễn Lương Bằng, Tp Hà Nội Hà Nội

44 Sàn giao dịch bất động sản Sao Việt Phạm Ngọc Quý Kiot 11A-CT4, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

45 Sàn giao dịch bất động sản Hòa Phát Văn Hải Hà Số 64 Nguyễn Thị Định,phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội 844. 62 69 69 69

46 Sàn giao dịch bất động sản Megastar Nguyễn Chí Hiếu Số 254 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội Hà Nội  (+84) 4 3845 6556

47 Sàn giao dịch bất động sản IDB Kiều Tiến Dũng
Số 19 ngõ 298, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên,

Tp Hà Nội
Hà Nội

48 Sàn giao dịch bất động sản Hanhud-Land Nguyễn Văn Đính Số 9 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội
04.37472113 

04.37473230
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49
Sàn giao dịch bất động sản Bưu điện - Chi 

nhánh Cty Cổ phần bất động sản Bưu điện
Phan Ngọc Cường Tầng 15 lô 18 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội Hà Nội

(84)4-36401296

 36401297

50 Sàn giao dịch bất động sản Đông Dương Dương Hoàng Anh
Phòng 203 nhà 24T2 đường Hoàng Đạo Kính, Trung Hòa - Nhân Chính, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

51 Sàn giao dịch bất động sản IDJ Phạm Bá Ngọc
Tầng 9 Tòa nhà Sunred River,số 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm,

Tp Hà Nội
Hà Nội 84.04. 3.933.5086

52 Sàn giao dịch bất động sản Vạn Xuân Nguyễn Thị Vân Anh
Nhà B5 - Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, quận Hoàng Mai, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

53 Sàn giao dịch bất động sản INFO Nguyễn Hoàng Nam Số 4 Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội 04 3772 7072

54 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Hà Hoàng Vũ Đại Lô số 2-Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công,quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội Hà Nội

(043) 641.4175

  641.1675 

641.2114

55 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Mai Trần Trung Thành
Ô số 4 Đền Lừ 2,tổ 44, phường Hoàng Văn Thụ,quận Hoàng Mai, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

56 Sàn giao dịch bất động sản ITWLand Nguyễn Tuấn Anh Nhà số 2, phố Linh Lang,phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội 84-4-37666036

57 Sàn giao dịch bất động sản SaLa Việt Nam Nguyễn Văn Đoàn Số 136, phố Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

58 Sàn giao dịch bất động sản Hanic Hoàng Văn Diện 60 Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân,Tp Hà Nội Hà Nội 04-35537116

59
Sàn giao dịch bất động sản Tập đoàn 

Hòa Phát
Trần Kiên Cường

Tầng 2 tòa nhà 34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, Tp Hà Nội
Hà Nội 04-36282011

60 Sàn giao dịch bất động sản T&T Trần Hiếu Nghĩa Số 52 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Hà Nội

61 Sàn giao dịch bất động sản Thuận Thành Bùi Kim Liên Tầng 12 tòa nhà 623, đường La Thành, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

62 Sàn giao dịch bất động sản Đất Việt Đặng Quang Huy Tầng 1 số 147 phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội Hà Nội

63 Sàn giao dịch bất động sản UDCT Đỗ Hoàng Lân C4  Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội
(04) 3722 5665 

 (04) 3722 5666

64 Sàn giao dịch bất động sản GTL Hà Thị Hải Anh
Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà 

Nội
Hà Nội
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65
Sàn giao dịch bất động sản và dự án 

Việt Nam
Lê Đình Dũng

Số 119 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

66 Sàn giao dịch bất động sản Vietland Đào Mạnh Tuyên
Phòng 207 chung cư G4, đường Trung Yên I, khu đô thị Yên Hòa,

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

67 Sàn giao dịch bất động sản Quý Hạnh Trương Minh Trí
Số 35B Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,

Tp Hà Nội
Hà Nội

043.974.7273 

 043.974.7165

68 Sàn giao dịch bất động sản Housing Lưu Thị Thúy
Km19 đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, khu công nghiệp Quốc Oai, Tp 

Hà Nội
Hà Nội

 84 84 433942990

         33940580

69

Công ty TNHH CBRE (Việt Nam)/Sàn giao 

dịch bất động sản Chi nhánh Công ty TNHH 

CBRE (Việt Nam)

Đặng Phương Hằng/Đỗ 

Thị Bích Thủy
Tầng 7 tháp 2 Capital Place, số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội 024.36988028

70
Sàn giao dịch bất động sản Công ty Quản 

lý nợ và khai thác tài sản - NH Quân Đội
Đặng Quốc Thể Tòa nhà 193 - 195 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

71 Sàn giao dịch bất động sản Cienco 507 Nguyễn Trung Dũng
Tầng 7 tòa nhà LOD số 38 đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài,quận 

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội (04)3. 7951919

72 Sàn giao dịch bất động sản Châu Á Tô Chí Công
Số 16H phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Tp 

Hà Nội
Hà Nội (84).4.3927.5858

73 Sàn giao dịch bất động sản ANN Nguyễn Thành Trâm Số 297 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

74 Sàn giao dịch bất động sản TID Nguyễn Thị Mai Nhâm
Tầng trệt khách sạn Horison, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp Hà 

Nội
Hà Nội

75
Sàn giao dịch bất động sản CT18

( 18.Land)
Đỗ Bích Ngọc

Số 193 - 195 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội
Hà Nội (04) 35565514

76 Sàn giao dịch bất động sản VinacityLand Nguyễn Văn Phú Số 9 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội
(84-4)3 7871865

(84-4)3 7871866

77 Sàn giao dịch bất động sản HanoiHome Trương Xuân Liêm Số 14, ngõ 218 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội
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78 Sàn giao dịch bất động sản Vinhomes
Phùng Thị Hải

Vân

1.) Tầng 1 trung tâm thương mại Vincom Center long Biên - Dự án 

Vincom village, phường Phúc Lợi, phường Phúc Đồng, phường Việt Hưng

, quận Long Biên, Tp Hà Nội.

2.) Tòa nhà Tower 1, khu đô thị Times City, số 458 phố Minh Khai,

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nộii.

3.)R2-L1-05, tòa nhà R2, khu đô thị Royal City, số 72A đường Nguyễn

Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.

4,) tại tầng 1, khu trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh, số 54A, phố 

Nguyễn Chí Thanh phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5,) Tầng 1 và tầng lửng, nhà khách AST, số 8 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy , thành phố Hà Nội.

Hà Nội 84 4 3974 9999

79 Sàn giao dịch bất động sản IMG Đặng Thị Thu Hà
Số 161 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

80 Sàn giao dịch bất động sản VNLand Nguyễn Tiến Cường Số 9A Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội 04-39936771

81 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Gia Vũ Thanh
Phòng 0907 tầng 9, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ,

quận Đống Đa, Tp Hà Nội
Hà Nội

82 Sàn giao dịch bất động sản Thăng Long Đặng Thị Hậu Số 5 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

83
Sàn giao dịch bất động sản Hồng Hà

Dầu Khí
Trần Văn Long Số 206A Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

84 Sàn giao dịch bất động sản Hải Âu Nguyễn Anh Tuấn Số 48A Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

85 Sàn giao dịch bất động sản EuroWindow Nguyễn Mạnh Cường
Tầng 2 số 30 B,C,D Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm,

Tp Hà Nội
Hà Nội (84-4) 3747 4700

86 Sàn giao dịch bất động sản Quốc Huy Trần Đăng Khoa
Số 10 ngõ 3 phố Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

87 Sàn giao dịch bất động sản COMA 18 Nguyễn Đức Thành Tầng 1-NC2 Chung cư La Khê, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

88 Sàn giao dịch bất động sản Timesland Lê Xuân Ngọc Số 8 lô 11B phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội 04. 3786 8573
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89 Sàn giao dịch bất động sản Việt Úc Vũ Thị Thu Trang
Số 485A đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 

Tp Hà Nội
Hà Nội 04. 62 711 999

90 Sàn giao dịch bất động sản Cavicoland  Nguyễn Anh Vụ
Tầng 8 tòa nhà Sông Đà đường Phạm Hùng, Mỹ Đình huyện Từ Liêm

Tp Hà Nội
Hà Nội

(84-4) 3768 4020 

 (84-4) 3768 4030

91 Sàn giao dịch bất động sản Việt Ý Lương Mạnh Dũng Kiot số 2 nhà P3 Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Tp Hà Nội Hà Nội

92 Sàn giao dịch bất động sản DCSC Đặng Xuân Toàn
Tầng 6 số 4 ngõ Hàng Chuối I, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 

Trưng, Tp Hà Nội
Hà Nội 04-9722218

93 Sàn giao dịch bất động sản Đất Vàng Trần Ngọc Cường A10 BT1 khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

94 Sàn giao dịch bất động sản Đức Trang Vũ Thị Hải Yến
Số 25 ngõ 282 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung,

quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

95 Sàn giao dịch bất động sản Avina Việt Nam Nguyễn Tuấn Long Ô CN6-KCN Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội Hà Nội

96
Sàn giao dịch bất động sản Công ty Cổ

phần Sông Đà 101
Phạm Thanh Mai Số 50, 52 Kim Mã, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội 04 3.733.9961

97 Sàn giao dịch bất động sản Vinalands Nguyễn Mạnh Công Số 94E đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội  (04) 35625585

98 Sàn giao dịch bất động sản Contana Group Đoàn Văn Tuấn
Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

Tp Hà Nội
Hà Nội 04.3563 2763 

99 Sàn giao dịch bất động sản MeCo Vũ Đức Minh
Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

100 Sàn giao dịch bất động sản Handico Phạm Quang Minh Số 50 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

101 Sàn giao dịch bất động sản GP.Invest Chu Mạnh Trí Số 170 La Thành, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội  84.4.3573 8955

102 Sàn giao dịch bất động sản An Bình Nguyễn Thái Bình
Số 10 ngõ 3 phố Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội
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103 Sàn giao dịch bất động sản Đông Nam Á Lê Hoàng Linh Số 22 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

104 Sàn giao dịch bất động sản Ngọc Bảo Hoàng Đình Hà
Lô 24 khu dự án nhà ở Constrexim, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

105 Sàn giao dịch bất động sản Vinh Gia Ngô Thế Vinh
Số 101B Nam Thành Công, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,

Tp Hà Nội
Hà Nội

106
Sàn giao dịch bất động sản Sông Đà - 

Thăng Long
Nguyễn Ngọc Quân

Trung tâm Nhà mẫu khu đô thị mới Văn Khê, quận Hà Đông,

Tp Hà Nội
Hà Nội 84-(4) 224 707 83

107 Sàn giao dịch bất động sản Petrolimex Nguyễn Hải Kiên Số 1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội (04) 35130135

108 Sàn giao dịch bất động sản Emico Land Hồ Hoàng Lan Số 22 Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội 043 9782023

109 Sàn giao dịch bất động sản AZ Nguyễn Anh Tuấn Số 7, tổ 4, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội (04) 6294 9552

110 Sàn giao dịch bất động sản Toàn Cầu Trần Thanh Tùng
Số 5 bis 67, ngõ Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo,quận Hoàn

Kiếm, Tp Hà Nội
Hà Nội

111 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Vương Bùi Đình Thanh Tổ 19 cụm 5, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội Hà Nội

112 Sàn giao dịch bất động sản Sudico Hồ Yên Sơn
Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, xã Mễ Trì,

huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

113 Sàn giao dịch bất động sản A&H Lê Tuấn Hiệp
Tầng 1 tòa nhà An Huy, số 184 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân

Chính, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

114 Sàn giao dịch bất động sản Thiên Hà Nguyễn Tuấn Anh Số 38 Ngọc Khánh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

115 Sàn giao dịch bất động sản Xuân Lộc Thọ Phạm Quang Tuyến
Số 27 Nguyễn Công Trứ, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng,

Tp Hà Nội
Hà Nội

116 Sàn giao dịch bất động sản VNPT Land Nguyễn Thắng
Tầng 2 khối A Licogi 13 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận

Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội
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117 Sàn giao dịch bất động sản Ba Đình Phạm Thị Ngọc Trâm
Tầng 3 tòa nhà 203 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung,

quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

118 Sàn giao dịch bất động sản Newtatco Lưu Thị Hồng Vân
Số 125 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

119
Sàn giao dịch bất động sản 2268 Công ty

TNHH SX & TM Hòa Hưng
Phạm Huy Hoàng

Số 436 đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

120
Sàn giao dịch bất động sản EBAYMARK

Land
Trần Sơn Hà Số 59 phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

121 Sàn giao dịch bất động sản Giảng Võ Nguyễn Vinh Quang Tầng 1 tòa nhà D10, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

122
Sàn giao dịch bất động sản Cty Cổ phần 

Đầu tư  Phát triển nhà số 5
Trần Quốc Trung Số 135 Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Hà Nội

123 Sàn giao dịch bất động sản Thế Kỷ Phạm Thanh Hưng
Tầng 2, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

124 Sàn giao dịch bất động sản ZARIA Đinh Sỹ Minh Tuấn Số 114 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội Hà Nội

125 Sàn giao dịch bất động sản A.C.Q Đỗ Đức Việt Tầng 4 tòa nhà 141 phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

126 Sàn giao dịch bất động sản VIHA Nguyễn Quang Dương
Tầng áp mái tòa nhà CT1-181 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang

Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
Hà Nội

127
Sàn giao dịch bất động sản ThangLong

Land Việt Nam
Trần Anh Tuấn

Số 8 ngõ 5 phố Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

128 Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội Vũ Quốc Hùng
Tầng 1 khu nhà 629 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

129 Sàn giao dịch bất động sản Phú Điền Đoàn Danh Hưng Tầng 7 số 51 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

130 Sàn giao dịch bất động sản Đất Xanh Phạm Việt Hưng
Tầng 7 số 21 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng,

Tp Hà Nội
Hà Nội
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131
Sàn giao dịch bất động sản ACB chi nhánh Hà 

Nội
Nguyễn Thanh Cảnh

Số 365-367 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

132 Sàn giao dịch bất động sản MIPEC Đặng Hoài Nam Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

133
Sàn giao dịch bất động sản Quang Minh

Chính Đại
Chu Mạnh Cường Số 33 tổ 15 thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

134 Sàn giao dịch bất động sản C&T Nguyễn Đình Chưởng
Số 68 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

135
Sàn giao dịch bất động sản Thăng Long

Investgroup
Nguyễn Phúc Long

P 507 - 509, tầng 5, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy,Tp Hà Nội
Hà Nội

136 Sàn giao dịch bất động sản Văn Minh Nguyễn Minh Sáng Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội Hà Nội

137 Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội - HRDE Nguyễn Đình Tuyển Số 36 ngõ 68 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

138 Sàn giao dịch bất động sản Tâm Việt Nguyễn Văn Điệp
Số 95 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà

Nội
Hà Nội

139 Sàn giao dịch bất động sản Berjaya Đặng Xuân Kiên Khu đô thị mới Thạch Bàn, quận Long Biên, Tp Hà Nội Hà Nội

140 Sàn giao dịch bất động sản Leonidas Vũ Thanh Tú
Tầng 7 tòa nhà Hà Nội Tungshing Square số 2 Ngô Quyền, quận

Hoàn Kiếm,Tp Hà Nội
Hà Nội

141 Sàn giao dịch bất động sản Netreal Việt Nam
Trần Thị Thanh 

Phương
C4 - 25 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

142 Sàn giao dịch bất động sản IMPAC Trần Đức Thành Số 21 lô M2 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

143
Sàn giao dịch bất động sản Himlam Land

Hà Nội
Lê Đại Nghĩa

Tầng 4 tòa nhà 267-269 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống

Đa, Tp Hà Nội
Hà Nội

144 Sàn giao dịch bất động sản Phú Gia Lưu Thị Thu Hoài
Lô A4-D6 đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, phường Dịch Vọng,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội
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145
Sàn giao dịch bất động sản Thanh Bình

Hà Nội
Nguyễn Chí Thanh

Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiém,

Tp Hà Nội
Hà Nội

146 Sàn giao dịch bất động sản Tài Tâm Đỗ Lê Quân
Tầng 10 tòa nhà Vinaplas số 39A Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Tp

Hà Nội
Hà Nội

147 Sàn giao dịch bất động sản Quân Thư Hoàng Văn Sơn
Tòa nhà Quân Thư Plaza số 219 Khương Trung, quận Thanh Xuân,

Tp Hà Nội
Hà Nội

148 Sàn giao dịch bất động sản Hà Thành Vũ Văn Thành Số 69 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

149
Sàn giao dịch bất động sản Công ty TNHH Đầu 

tư Xây dựng thương mại Phú Điền
Trần Thị Huệ Số 21 phố Tây Sơn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

150 Sàn giao dịch bất động sản Bảo Sơn Nguyễn Tiến Lợi Số 50 Nguyễn Chí Thanh, Tp Hà Nội Hà Nội

151 Sàn giao dịch bất động sản Nam Thành Phạm Gia Thắng
Tầng 3 khu văn phòng Hà Thành Plaza số 102 Thái Thịnh, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

152 Sàn giao dịch bất động sản Khánh Ngọc Phạm Minh Hiền
Tầng 4-5 nhà liền kề M1-8 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính,

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

153 Sàn giao dịch bất động sản Hạ Long Trần Anh Minh Tổ 9 cụm 4 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội Hà Nội

154 Sàn giao dịch bất động sản Hanel Trịnh Anh Tuấn
Tầng 3-4 nhà D, số 2 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

155 Sàn giao dịch bất động sản Lanmak Nguyễn Đức Tuấn
Phòng 101 nhà B3 Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

156

Sàn giao dịch bất động sản Công ty

Cổ phần Dịch vụ Thương mại & Sàn bất động 

sản Handico 6

Trần Thị Ánh Tuyết Số 58 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội Hà Nội

157 Sàn giao dịch bất động sản Đồng Phát Ngô Trọng Sáng Số 5 tổ 1 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

158 Sàn giao dịch bất động sản Long Giang Vũ Thị Mai Anh NV2-10 số 173 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội
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159 Sàn giao dịch bất động sản INT Lê Đức Hải
P122/222 tòa nhà CT5, Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp 

Hà Nội
Hà Nội

160 Sàn giao dịch bất động sản Sông Hồng PDI Đỗ Văn Trọng
Số 17 ngách 172/1 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Tp Hà

Nội
Hà Nội

161 Sàn giao dịch bất động sản Linh Anh Hoàng Thanh Bình
Số 32 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

162 Sàn giao dịch bất động sản Thống Nhất Đào Đức Tùng
Số 2 ngõ 132/1 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

163 Sàn giao dịch bất động sản Ngọc Lan Nguyễn Thị Thiệp
Kiot CT 2B dự án khu nhà ở Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

164 Sàn giao dịch bất động sản Trí Tuệ Việt Nguyễn Minh Tú
Lô 2 BT5 khu đô thị Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Hà Nội

165 Sàn giao dịch bất động sản Tú Minh
Nguyễn Thị Hương

Giang
Số 10 tổ 27 cụm 5 phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội Hà Nội

166 Sàn giao dịch bất động sản Việt Đỏ Trần Văn Thanh
Số 110 ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

167 Sàn giao dịch bất động sản ICT Phạm Kỳ Lâm Số 337 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

168 Sàn giao dịch bất động sản Tây Hà Nội Đào Văn Hùng Số 132 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

169 Sàn giao dịch bất động sản Đông Á Tạ Phúc Hải
Tầng 1 tòa nhà N6E khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính,

 Tp Hà Nội
Hà Nội

170 Sàn giao dịch bất động sản Đông Đô Nguyễn Hồng Chung
Số 52 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân,

TP Hà Nội
Hà Nội

171 Sàn giao dịch bất động sản HCCI Đoàn Trịnh Linh
Tầng 4 tòa nhà 292 Văn Chương, Khâm Thiên, quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

172 Sàn giao dịch bất động sản Lideco Nguyễn Thị Thúy Trinh
Tầng 2A - NO9B1 khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội
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173 Sàn giao dịch bất động sản Doji Nguyễn Anh Vũ
Tầng 9 tòa nhà Ruby Plaza, số 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
Hà Nội

174 Sàn giao dịch bất động sản Đan Phượng Nguyễn Văn Chiến Km21 thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Tp Hà Nội Hà Nội

175 Sàn giao dịch bất động sản PVFC Invest Hoàng Hải Anh
Số 5 lô 14A khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

176 Sàn giao dịch bất động sản HJC
Nguyễn Thị Phương

Loan

Lô 67-D3 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ,

Tp Hà Nội
Hà Nội

177 Sàn giao dịch bất động sản FLC Bùi Hoàng Cảnh
Tầng 1-2 Biệt thự A38 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, Tp Hà Nội 
Hà Nội

178 Sàn giao dịch bất động sản S99 Trần Thanh Tùng Tầng 1 tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

179 Sàn giao dịch bất động sản Thành Phát Đỗ Phương Kiên A46 - TT19 khu đô thị mới Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

180 Sàn giao dịch bất động sản Nam Cường. Bùi Quý Trung
Km 4 đường Lê Văn Lương kéo dài ( thuộc khu đô thị mới Dương Nội,

quận Hà Đông, Tp Hà Nội
Hà Nội

181 Sàn giao dịch bất động sản TMS Land Nguyễn Bá Long
Tầng 7 tòa nhà CEO khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, 

huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

182 Sàn giao dịch bất động sản Fairway Vũ Hoàng Linh F101 tòa nhà Tungshing số 2 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Hà Nội

183 Sàn giao dịch bất động sản Kova Hoàng Việt Quân
Lô 12-13 khu liên cơ Mỹ Đình, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp Hà

Nội
Hà Nội

184 Sàn giao dịch bất động sản Transland Trịnh Thanh Chương
Số 208 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà

Nội
Hà Nội

185 Sàn giao dịch bất động sản DAF Phan Thị Thanh Tú Số 34M2 khu đô thị Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

186 Sàn giao dịch bất động sản Tân Việt Lê Nguyên Bảo Km17+800 quốc lộ 32 xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội Hà Nội
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187 Sàn giao dịch bất động sản Hồng Hà Ideco Trần Văn Tuyên
Tầng 1 toà nhà N03 khu đô thị Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

188 Sàn giao dịch bất động sản Itasco Đỗ Khắc Lập
Tầng 3 toà nhà 5 tầng, số 1 Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân,

Tp Hà Nội
Hà Nội

189

Sàn giao dịch bất động sản VCV - Chi

nhánh Công ty CP ĐT Thương mại

Vinacom Việt Nam

Phạm Quốc Anh Số 137C Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Tp Hà Nội Hà Nội

190 Sàn giao dịch bất động sản An Thịnh Nguyễn Việt Anh
P301 tầng 3 nhà số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

191
Sàn giao dịch bất động sản Cơ giới và Xây

dựng Thăng Long
Đào Triệu Mỹ Dung

Số 138 đường Phạm Văn Đồng, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm,

Tp Hà Nội
Hà Nội

192 Sàn giao dịch bất động sản Tiến Thành Nguyễn Đình Toản
Tầng 03 , đơn nguyên 01, tòa nhà T1 Thăng Long Victory, khu đô thị Nam An Khánh, 

An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Hà Nội

193 Sàn giao dịch bất động sản Quốc Tế Xanh Hoàng Mạnh Hùng Số 11 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

194 Sàn giao dịch bất động sản Địa Nam Trần Hoàng Tùng
Tầng 1,2 số 22D Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

195 Sàn giao dịch bất động sản Trường Minh Phạm Huy Hoàng
Số 37 phố Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng,

Tp Hà Nội
Hà Nội

196 Sàn giao dịch bất động sản Vinaconex Trương Quang Minh
Tầng 3 tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên

, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

197
Sàn giao dịch bất động sản Đại Việt - Hà

Nội
Phạm Văn Khoa Tầng 7 toà nhà 29 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

198 Sàn giao dịch bất động sản EMICO Phạm Thị Bạch Tuyết
Số 67 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

199 Sàn giao dịch bất động sản Hà Minh Anh Đinh Thị Minh
Số 22 lô A1 đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm,

Tp Hà Nội
Hà Nội

200 Sàn giao dịch bất động sản Điền Đại An Nguyễn Tiến Dũng
Tầng 1, tòa nhà 17 T11, phố Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội
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201 Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội - HDL Lê Kim Yến
Số 10/1150 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,

Tp Hà Nội
Hà Nội

202
Sàn giao dịch bất động sản Vietrancimex 

Land
Phạm Tuấn Anh Số 210 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

203 Sàn giao dịch bất động sản AT Việt Nam Phạm Thế Tùng
P 315 nhà B khách sạn thể thao, làng sinh viên Hacinco, phường

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

204 Sàn giao dịch bất động sản Phúc Hà Nguyễn Anh Phan
Tầng số 8, Toà nhà Hỗn hợp HH3 khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ

Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

205 Sàn giao dịch bất động sản MB Land Phạm Đức Huy Số 54 phố Tố Hữu, thành phố Hà Nội Hà Nội

206 Sàn giao dịch bất động sản VVFC Phùng Quang Hưng Số 3 Thuỵ Khê, phường Thuỵ Khê, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội Hà Nội

207 Sàn giao dịch bất động sản DEVYT Hồ Xuân Hà
Tầng M số 5 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa,

Tp Hà Nội
Hà Nội

208
Sàn giao dịch bất động sản Dầu Khí Đông

Đô
Trần Xuân Cường Tầng 2 tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội

209 Sàn giao dịch bất động sản An Phát Land Đặng Thanh Tú Số 17/131 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

210 Sàn giao dịch bất động sản Sao Đất Việt Bạch Liên
Tầng 1 khu vực trục 7-9 F1-H khu chung cư E3-B khu đô thị Yên Hoà

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

211 Sàn giao dịch bất động sản P&A Phan Văn Quyết Số 14 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội Hà Nội

212 Sàn giao dịch bất động sản số 22 Từ Ngọc Dương Số 13 ngõ Yên Thế, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

213 Sàn giao dịch bất động sản ICT Trần Tuấn Anh
Tầng 2 nhà A6 Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu, quận Ba Đình, Tp Hà

Nội
Hà Nội

214 Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội Vàng Đỗ Anh Tuấn Số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội
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215 Sàn giao dịch bất động sản Toàn Thắng Nguyễn Trung Thành Phố Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội Hà Nội

216 Sàn giao dịch bất động sản Sao Thiên Cầm Đỗ Thị Vân Hà
Số 10 lô 14B phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

217 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Gia LTL Hoàng Lê Mạnh Miếu Thờ, Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội Hà Nội

218 Sàn giao dịch bất động sản PVFCLand Nguyễn Việt Thắng
Số 9 CT5 khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp

Hà Nội
Hà Nội

219 Sàn giao dịch bất động sản Vinaminco Phạm Minh Thanh
Tầng 2,3 tòa nhà số 1 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính,

quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

220
Sàn giao dịch bất động sản Đô thị mới 

Hà Nội
Lê Quang Hòa

Số 224 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Thanh Xuân,

Tp Hà Nội
Hà Nội

221
Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP Đầu

tư công đoàn BIDV
Phùng Quang Hùng

Tầng 11 tòa tháp A VinCom số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành,

Tp Hà Nội
Hà Nội

222 Sàn giao dịch bất động sản Thủ Đô Vàng Phạm Ngọc Tuấn
A10 No 11 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Hà Nội

223 Sàn giao dịch bất động sản Phục Hưng House Trần Ngọc Minh
Số 59 phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

224
Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP TV 

Thiết kế và Dịch vụ Đầu tư
Trần Văn Dũng

Số 9 đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình,

Tp Hà Nội
Hà Nội

225 Sàn giao dịch bất động sản Fico Vũ Ngọc Sơn
Tầng 5 số 1 ngõ 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận

Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

226
Sàn giao dịch bất động sản VP Bank - 

AMC
Nguyễn Thanh Hải Tầng 7 số 362 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

227 Sàn giao dịch bất động sản Đức Minh Nguyễn Thị Bình Số 6 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội Hà Nội

228 Sàn giao dịch bất động sản Song Lộc Võ Hồng Long
Số 1 tập thể Viện Kinh Tế KT Thuốc lá,phường Hạ Đình, quận Thanh

Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội



TT
TÊN DN THÀNH LẬP/TÊN SÀN GIAO 

DỊCH BĐS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

PHÁP LUẬT/GIÁM 

ĐỐC SÀN 

ĐỊA CHỈ DN THÀNH LẬP SÀN/ĐỊA CHỈ SÀN GIAO DỊCH TỈNH/TP ĐIỆN THOẠI

229 Sàn giao dịch bất động sản Hapulico Phạm Hồng Long
Số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận

Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

230
Sàn giao dịch bất động sản Cty CP ĐT và 

PT Dự án IDP Hà Nội
Tạ Anh Tuấn Tầng 3 tòa nhà 108-110 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội Hà Nội

231 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Long Nguyễn Hữu Thống Thôn Mỗ Giao, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

232 Sàn giao dịch bất động sản Alpha Tạ Tuấn Hoàn Số 152 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội Hà Nội

233 Sàn giao dịch bất động sản Tài Nguyên Nguyễn Gia Minh
Số 17 lô 2A, đường Trung Yên 1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

234 Sàn giao dịch bất động sản Đức Tín Vũ Văn Quang
Lô A11 khu Tràng Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà

Nội
Hà Nội

235 Sàn giao dịch bất động sản Thăng Long Vương Đình Tính
Nhà số 3 lô 4B đường Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

236 Sàn giao dịch bất động sản 573 Đỗ Thị Vân Anh Số 22 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

237 Sàn giao dịch bất động sản ICC Lê Xuân An 28A đường Lê Trọng Tấn, xã Văn Khê, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

238 Sàn giao dịch bất động sản Nam Hà Nội Tống Đức Thuận 373 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

239 Sàn giao dịch bất động sản Xuân Cầu Lương Thanh Hải Số 22 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

240 Sàn giao dịch bất động sản Trường Phúc Nguyễn Cao Quý Số 4B Ngô Quyền, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

241 Sàn giao dịch bất động sản Thúy Loan II Đỗ Thúy Loan
Số 172 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận 

Đống Đa, Tp Hà Nội
Hà Nội

242 Sàn giao dịch bất động sản Simco Lê Minh Hải
Tầng 6 tòa nhà Simco, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm

Tp Hà Nội
Hà Nội
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243 Sàn giao dịch bất động sản Nam Phương Ngô Minh Quang
Lô 152 kiểu nhà C5 khu nhà ở thấp tầng TT3 xã Mỹ Đình, huyện Từ

Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

244 Sàn giao dịch bất động sản Real - Hanhud Nguyễn Trung Hậu
Tầng 6 tòa nhà Trung tâm dịch vụ thương mại Thanh Trì, km 10 thị

trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội
Hà Nội

245 Sàn giao dịch bất động sản Maritime Bank Nguyễn Hữu Quân
Tầng 1 tháp A số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,

Tp Hà Nội
Hà Nội

246 Sàn giao dịch bất động sản MDC Nguyễn Thị Bích Liên
Số 221B phố Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

247 Sàn giao dịch bất động sản Nam Bình Hoàng Vũ
Số 454 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

248 Sàn giao dịch bất động sản HBC Land Đinh Ngọc Huy
Lô C2/D2 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

249 Sàn giao dịch bất động sản Contrexim -Hod Đặng Văn Khải
Tầng 1 tòa nhà Ct3 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

250 Sàn giao dịch bất động sản Đất Phát Tạ Quang Trí
Số 53 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân,

Tp Hà Nội
Hà Nội

251
Sàn giao dịch bất động sản Knight Frank

Việt Nam
Hoàng Ngân Hà Số 40 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Hà Nội

252 Sàn giao dịch bất động sản HT Nguyễn Anh Tuấn
Số 6 lô 2B đường Trung Hòa, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

253 Sàn giao dịch bất động sản HSB Vũ Đức Sơn
NV-A56 khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

254
Sàn giao dịch bất động sản Phát triển Đất

Việt
Vũ Hữu Hưng

Ô số F3 khu tái định cư đường 32 (X1+X2) xã Mỹ Đình, huyện Từ

Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

255 Sàn giao dịch bất động sản Hồng Hà Home Nguyễn Thị Hồng Tổ 3 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

256 Sàn giao dịch bất động sản Đại Hưng Đỗ Trọng Hưng
Số 80 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội
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257 Sàn giao dịch bất động sản Vạn Quang Bạch Hùng Vương
Lô 172 khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Tp Hà

Nội
Hà Nội

258
Sàn giao dịch bất động sản Bio - Monjion

Việt Nam
Trần Viễn Thông

Số 6 ngõ 171 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu

Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

259 Sàn giao dịch bất động sản G6 Trần Hải Đăng
Số 11 phố Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,Tp

Hà Nội
Hà Nội

260 Sàn giao dịch bất động sản Hancorp Nguyễn Việt Hưng
Tầng 7 khu B tòa nhà Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - 57 Quang Trung, phường 

Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
Hà Nội

261
Sàn giao dịch bất động sản - Công ty Cổ phần 

Đầu tư Hải Hà
Ngô Vĩnh Hải

Số 65 Ngõ 61 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa,

 quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

262
Sàn giao dịch bất động sản

Vạn Xuân Invesco
Đỗ Thanh Tùng

 Số 69 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

263
Sàn giao dịch bất động sản - Công ty

CP Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội
Ngô Lương Giang

Phòng 111+112A2 tập thể Ngọc Khánh, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, Tp Hà Nội
Hà Nội

264
Sàn giao dịch bất động sản Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây dựng Hải Vân
Trần Hồng Đăng

Số 15 lô 2A khu đô thị mới Trung Yên, đường Trung Yên 1,

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Tp Hà Nội
Hà Nội

265 Sàn giao dịch bất động sản Đại Cồ Việt Nguyễn Xuân Quang
Căn 4B nhà C4 làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

266 Sàn giao dịch bất động sản Chi nhánh Địa Nam Trần Hoàng Tùng
Tầng 17 tòa nhà Vinaconex 9 Tower, đường Phạm Hùng,

 Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

267
Sàn giao dịch bất động sản Kinh doanh Vật tư 

Xây dựng
Đinh Vạn Chính Số 145 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

268 Sàn giao dịch bất động sản Đông Thành Nguyễn Thanh Quỳnh
Km 17, QL 32 cụm 10, thôn Đan Hội, xã Tân Lập, 

huyện Đan Phượng, Tp Hà Nội
Hà Nội

269 Sàn giao dịch bất động sản Đất Hà Nội Vũ Anh Đức
Số 5 tầng 1 khu nhà ở cao tầng A4 thuộc Làng Quốc tế

Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

270
Sàn giao dịch bất động sản Tập đoàn

Thương mại và Đầu tư Phát triển VN

Nguyễn Vương 

Chí Hiếu

P 701 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai,

Tp Hà Nội
Hà Nội



TT
TÊN DN THÀNH LẬP/TÊN SÀN GIAO 

DỊCH BĐS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

PHÁP LUẬT/GIÁM 

ĐỐC SÀN 

ĐỊA CHỈ DN THÀNH LẬP SÀN/ĐỊA CHỈ SÀN GIAO DỊCH TỈNH/TP ĐIỆN THOẠI

271
Sàn giao dịch bất động sản Cty CP Tư vấn 

Thiết kế & Đầu tư Xây dựng
Trịnh Đình Long

Số 48 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng,

Tp Hà Nội
Hà Nội

272 Sàn giao dịch bất động sản Thành Quang Nguyễn Hoàng Anh Tầng 9 tòa nhà số 9 Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

273 Sàn giao dịch bất động sản HCR Mai Quang Thắng Tầng 1 - 2 số 248 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Tp Hà Nội Hà Nội

274 Sàn giao dịch bất động sản Long Biên Bùi Thị Nhân Huệ
Số 43 đường Ngọc Lâm, phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận 

Long Biên, Tp Hà Nội
Hà Nội

275 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Hải Nguyễn Việt Anh
Phòng 1503 tầng 15 tòa nhà Plaschem số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận

Long Biên, Tp Hà Nội
Hà Nội

276
Sàn giao dịch bất động sản Khoáng sản Việt 

Nam
Hoàng Anh Tuấn

Tầng 19 tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

277
Sàn giao dịch bất động sản Công ty Cổ phần 

Max Việt Nam
Trần Đức Diễn

Số 30 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân,

Tp Hà Nội
Hà Nội

278
Sàn giao dịch bất động sản Ngôi Sao

Phương Đông
Phùng Quang Hoàn

Số 13, T8 Tập thể sư đoàn 361, tổ 44B, phường Yên Hòa, quận Cầu

Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

279
Sàn giao dịch bất động sản

 Xuân Thành Land
Phan Hồng Hải

Tầng 17 tòa nhà CEO, lô HH2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường

 Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

280
Sàn giao dịch bất động sản

Hà Nội Sông Hồng
Hoàng Thị Xuân Dung

Số 10/129 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

281
Sàn giao dịch bất động sản

Phát triển đô thị Thăng Long
Lê Trọng Bằng

Số 46 ngõ 245 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

282
Sàn giao dịch bất động sản

Tập đoàn Thăng Long
Nguyễn Đình Đại

Tầng 3 tòa nhà Pacific Place số 83B Lý Thường Kiệt,

phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm,Tp Hà Nội
Hà Nội

283
Sàn giao dịch bất động sản

Anh Dương
Ngô Thị Thúy Anh

Số 119 phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông,

Tp Hà Nội
Hà Nội

284
Sàn giao dịch bất động sản Công ty

TNHH Đầu tư và XNK Việt Anh
Đặng Thị Kim Oanh

Phòng 102 số 1 phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm,

Tp Hà Nội
Hà Nội
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285 Sàn giao dịch bất động sản VIC Trần Kiên
phòng 107 -108 tòa nhà Ct4, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện 

Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

286 Sàn giao dịch bất động sản BMW Vũ Huy Hoàng Xóm 3 thôn Đa Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Tp Hà Nội Hà Nội

287
Sàn giao dịch bất động sản

Tản Viên Sơn

Nguyễn Thị

Phương Liên

Tầng 1 tòa nhà Intracom, lô C2F cụm sản xuất YYCN vàKCN nhỏ

quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 
Hà Nội

288
Sàn giao dịch bất động sản Quốc tế

Thăng Long
Nguyễn Thành Trung

Số 15 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa,

Tp Hà Nội
Hà Nội

289 Sàn giao dịch bất động sản Việt Tín Đoàn Văn Toàn Số 92 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

290 Sàn giao dịch bất động sản Cenco 5 Land Thân Lâm
Số 639 đường Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông,

Tp Hà Nội
Hà Nội

291 Sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình Lê Minh Tân Số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Hà Nội

292 Sàn giao dịch bất động sản An Khánh Phạm Trung Hải
Km số 10+600 đại lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức,

Tp Hà Nội
Hà Nội

293 Sàn giao dịch bất động sản Đất Phú Trần Đức Nghĩa Số 18 tổ 18 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

294 Sàn giao dịch bất động sản Bắc Hà Đỗ Xuân Bình
Số 70 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

295
Sàn giao dịch bất động sản

Quốc tế VIT
Cao Thị Thanh Nga

Số 80 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

296 Sàn giao dịch bất động sản Nhà đất 24h Lê Ngọc Quỳnh
Số 4 lô 11A khu đô thị Trung Yên, phường Yên hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

297 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Ngân Đỗ Mạnh Phú 218 Hoàng Ngân, Tp Hà Nội Hà Nội

298 Sàn giao dịch bất động sản Nam Đức Ngô Quốc Lượng Số nhà 18 - thôn Phan Xá - Uy Nỗ Đông Anh,Tp Hà Nội Hà Nội



TT
TÊN DN THÀNH LẬP/TÊN SÀN GIAO 

DỊCH BĐS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

PHÁP LUẬT/GIÁM 

ĐỐC SÀN 

ĐỊA CHỈ DN THÀNH LẬP SÀN/ĐỊA CHỈ SÀN GIAO DỊCH TỈNH/TP ĐIỆN THOẠI

299

Sàn giao dịch bất động sản Công ty Cổ 

phần Xây dựng Công trình và thương mại 

Hùng Thịnh

Trần Hương Lan
Tầng 5 tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hà Nội

300 Sàn giao dịch bất động sản THT Nguyễn Quốc Thành Số 136, phố Hào Nam, phường Ô chợ Dừa,quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

301 Sàn giao dịch bất động sản Toàn Cầu Nguyễn Trọng Tuấn
VP 82 Tòa nhà JSC 34 - Khuất Duy Tiến,Nhân Chính,Thanh Xuân, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

302 Sàn giao dịch bất động sản Công ty 36 Vũ Xuân Sắc Số 23 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội Hà Nội

303 Sàn giao dịch bất động sản Thành Đông Nguyễn Việt Hưng Tầng 1 - nhà Ct1 - Dự án nhà ở Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

304 Sàn giao dịch bất động sản Đoàn Vũ Đoàn Minh Tân
Số 43 ngõ 21 đường Lê Đức Thọ, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện

Từ Liêm , Tp Hà Nội
Hà Nội

305 Sàn giao dịch bất động sản Phát Linh Đinh Hữu Lăng Số 15 - N7A, phố Nguyễn Thị Thập , khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Tp Hà Nội Hà Nội

306 Sàn giao dịch bất động sản Thành An Nguyễn Hồng Hà
Số 379 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

307 Sàn giao dịch bất động sản Anh Đỗ Đình Bách
Số 508 đường Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

308 Sàn giao dịch bất động sản Hiền Đức Đỗ Văn Kiên
Số 57 phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

309 Sàn giao dịch bất động sản Vạn Phát Trần Anh Hiền
Tầng 5, số 153 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông,

Tp Hà Nội
Hà Nội

310 Sàn giao dịch bất động sản Tân Tùng Nam Đặng Thúy Lan Số 79 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

311 Sàn giao dịch bất động sản An Phú Gia Khâu Hồng Minh
Tầng 1,2,3 nhà số 38 - D4 , phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa ,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

312 Sàn giao dịch bất động sản Tân Thiên Hà Nguyễn Tuấn Anh Số 88 phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội
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313 Sàn giao dịch bất động sản Thiên Cơ Nguyễn Hữu Nam
Phòng 110, tầng 1 , chung cư 9 tầng, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 

Trì , Tp Hà Nội
Hà Nội

314
Sàn giao dịch bất động sản Xây lắp Vật tư

kỹ thuật
Đào Ngọc Đức

Tầng 3, tòa nhà TEMATCO BUILDING, 534 Minh Khai, quận Hai Bà 

Trưng, Tp Hà Nội
Hà Nội

315

Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP đầu tư  

& kinh doanh Dịch vụ Thăng 

Long 

Lý Trọng Hoành
Tầng 2 , tòa nhà Housing, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

316 Sàn giao dịch bất động sản Đô thị Mới  Phạm Sơn Hải B27 , Lô 6 , Đô thị Mới Định Công, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội Hà Nội

317 Sàn giao dịch bất động sản Thiên Thanh Hoàng Hồng Thái
số 37 phố Thi Sách , phường Ngô Thì Nhậm , quận Hai Bà Trưng, Tp

Hà Nội
Hà Nội

318 Sàn giao dịch bất động sản T&T Land Cao Minh Tuân Số 52 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Hà Nội

319
Sàn giao dịch bất động sản

PVC - IMICO Land

Dương Thị

Thanh Mai

Số 59 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm,

Tp Hà Nội
Hà Nội

320
Sàn giao dịch bất động sản

Dầu khí PCIC
Lê Chung

Số 39 nhà D, khu tập thể Đại học Thương mại, phường Mai Dịch,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

321 Sàn giao dịch bất động sản Thắng Lợi Hà Huy Thanh Tầng 1 lô E9, tòa nhà Vimeco, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

322 Sàn giao dịch bất động sản Artex Lê Anh Tuấn
Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiém,

Tp Hà Nội
Hà Nội

323 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Gia
Nguyễn Thị

Phương Dung
Tầng 1, số 153 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

324 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Long Đặng Minh Đức
Lô 17-A1 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng

Mai, Tp Hà Nội
Hà Nội

325 Sàn giao dịch bất động sản Phúc Long Hoàng Văn Long
Tầng 6, nhà số 5 khu A, Tập thể Báo Sinh viên, ngõ Tuổi trẻ, đường

Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

326 Sàn giao dịch bất động sản Việt Phát Phạm Văn Lượng
Số 7, ngõ 110 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình,

Tp Hà Nội
Hà Nội
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327 Sàn giao dịch bất động sản MH Cung Xuân Sang
Tòa tháp văn phòng Crown, đường Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, huyện

Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

328 Sàn giao dịch bất động Hồng Hà Real Trần Mạnh Dũng Xóm 4, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

329
Sàn giao dịch bất động Cty CP Licogi 13 Quản 

lý và Kinh doanh bất động sản
Lê Thị Lan Anh Lô 1 dự án nhà ở Licogi 13 Hà Nội

330 Sàn giao dịch bất động sản Citymen Trần Toản
Tầng 3, nhà số 10, ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, quận

Đống Đa, Tp Hà Nội
Hà Nội

331 Sàn giao dịch bất động sản Sinh Thái Nguyễn Minh Thắng Thửa A10, tổ 38, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

332
Sàn giao dịch bất động sản

Đô thị Sông Hồng
Hà Tuấn Việt Số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Tp Hà Nội Hà Nội

333 Sàn giao dịch bất động sản HomeBank Lê Đức Thuần
Lô A2 CN8 Khu công nghiệp tập trung xã Minh Khai, huyện Từ Liêm,

Tp Hà Nội
Hà Nội

334 Sàn giao dịch bất động sản Ngày Mới Trần Thị Thanh Nga Ngõ 4, khu Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội Hà Nội

335
Sàn giao dịch bất động sản Đầu tư và

Phát triển nông nghiệp Hà Nội
Lê Công Cường Số 220 Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, Tp Hà Nội Hà Nội

336 Sàn giao dịch bất động sản Đức Cường Nguyễn Đức Cường Cụm công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội Hà Nội

337
Sàn giao dịch bất động sản Đầu tư

Khai thác nhà Hà Nội
Nguyễn Viết Ngọc

Tầng 1, số 7, lô 1B đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

338 Sàn giao dịch bất động sản Nam Sơn Mạc Xuân Dũng
Tầng lửng tòa nhà Âu Việt, số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

339 Sàn giao dịch bất động sản Trí Việt Nguyễn Ngọc Trung Tầng 2 số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

340 Sàn giao dịch bất động sản HASCO Ngô Thị Sơn Anh Số 28M2, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội
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341 Sàn giao dịch bất động sản Việt Phi Trần Văn Thọ
số 30B/BT1 dãy A khu biệt thự Mỹ Đình, xã Mỹ Đình , huyện Từ Liêm,

Tp Hà Nội
Hà Nội

342 Sàn giao dịch bất động sản  Thịnh Long Hoàng Việt Phú Số 13 lô A tổ 54, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

343 Sàn giao dịch bất động sản Long Việt Lê Huy Giáp
Tòa nhà điều hành khu biệt thự Quang Minh, km 5 đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, 

Tp Hà Nội
Hà Nội

344 Sàn giao dịch bất động sản Đất Quảng Nguyễn Tiến Đạt
Lô 21 - N7B khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân

Chính, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

345 Sàn giao dịch bất động sản Kinh Thành Thái Duy Anh Tầng 4, số 4 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

346 Sàn giao dịch bất động sản 126 Vũ Thị Mai Phương
Số 175, phố Nguyến Thái Học, phường Điện Biên , quận Ba Đình,

Tp Hà Nội
Hà Nội

347 Sàn giao dịch bất động sản DCF Đinh Xuân Cường Số 21/115 Trần Cung, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

348 Sàn giao dịch bất động sản Tài  Phúc Nguyên Minh Hải Số 333 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

349 Sàn giao dịch bất động sản Phạm Gia Trịnh Thanh Hải
Số 39 phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài , quận Hoàn Kiếm,

Tp Hà Nội
Hà Nội

350
Sàn giao dịch bất động sản HAICHAU 

LAND
Nguyễn Đình Khiêm

Số 15 Mạc Thị Bưởi , phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng,

Tp Hà Nội
Hà Nội

351 Sàn giao dịch bất động sản Comland Hồ Văn Hưng Tầng 11, tòa nhà HL, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội

352 Sàn giao dịch bất động sản An Cư Vương Đình Hiển
Số 14, ngõ 4, phố Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

353
Sàn giao dịch bất động sản Gamuda Land Việt 

Nam
Yip Siew Yong Km 1,5 Pháp Vân , Công viên Yên Sở, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội Hà Nội

354 Sàn giao dịch bất động sản Info Việt Nam Lê Huy Hải Số 65 ngõ 260 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội
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355
Sàn giao dịch bất động sản Hoàng

Gia IDT
Nguyễn Gia Huy Nhà A35, phố Hoàng Ngân ,phường Trung Hòa ,Quận Cầu Giấy,Tp Hà Nội Hà Nội

356 Sàn giao dịch Bất động sản VINACOMA Phan Văn Hải Số 20 ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám ,phường Liễu Giai ,Quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

357 Sàn giao dịch Bất động sản Song Linh Lê Thúy Hà
Ô 67 - lô b Khu đô thị Đại Kim ,phường Đai Kim, quận Hoàng Mai,

Tp Hà Nội
Hà Nội

358 Sàn giao dịch Bất động sản Ngôi Sao Trần Văn Đường Tầng 1 tòa nhà Lilama 10 , đường Lê Văn Lương, Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

359 Sàn giao dịch bất động sản EZ Việt Nam Nguyễn Tiến Luận Số 16 Lô, 14B, đường Trung Yên 5, Trung Hòa Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

360 Sàn giao dịch bất động sản V-Land Nguyễn Ngọc Điệp Phòng 306A, số 22 Láng Hạ , Đống Đa, Tp Hà Nội Hà Nội

361
Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP Đầu tư 

Xây dựng PT kiến trúc Hà Nội
Vũ Thanh Bình Tầng 3 Tòa nhà Machinco 1-km10 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Tp Hà Nội Hà Nội

362
Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP Đầu tư 

Xây dựng kinh doanh BĐS Sydney
Chu Minh Hoài Thôn Văn , xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì Hà Nội

363 Sàn giao dịch bất động sản Tân Hoàng Minh Lê Tiến Tuyển Tầng 7 , Tòa nhà BIDV , 194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội Hà Nội

364
Sàn giao dịch bất động sản BECAMEX ITC - 

Hà Nội
Lê Ngọc Dương

Tầng 1, tầng 2 Tòa nhà 18 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận 

Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội 
Hà Nội

365 Sàn giao dịch bất động sản Thiên Việt Nguyên Thành Trung
Số 14, tầng 1 , dãy nhà D, khu tập thể 3 tầng, phường Nguyễn Trãi , quận Hà Đông, Tp 

Hà Nội
Hà Nội

366 Sàn giao dịch bất động sản Hà Thành Lưu Hải Hà Ô B6 - khu tái định cư , phường Dịch Vọng , quận Cầu Giấy , Tp Hà Nội Hà Nội

367 Sàn giao dịch bất động sản CPEVLAND Phạm Ngọc Bình Tầng 9 , tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng , Tp Hà Nội Hà Nội

368 Sàn giao dịch bất động sản HANCO 9 Trần Quang Tùng Số 560 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy , quận Long Biên , Tp Hà Nội Hà Nội
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369 Sàn giao dịch bất động sản LILAMA UDC Trần Thanh Khiết
Tầng 1 , 2 nhà C2 ngõ 10, phố Nguyễn Thị Định , phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy , Tp Hà Nội
Hà Nội

370 Sàn giao dịch bất động sản Minh Long Lê Mạnh Toàn Khu Ba La , xã Yên Nghĩa , huyện Hoài Đức , Tp Hà Nội Hà Nội

371 Sàn giao dịch bất động sản TINCOMLAND Trần Thanh Long Ô 06 - 12A ,khu Trung Yên , phường Yên Hòa , quận Cầu Giấy , Tp Hà Nội Hà Nội

372
Sàn giao dịch bất động sản - Công ty cổ phần 

IDT Việt Nam
Nguyễn Tiến Mạnh Số 39 Nguyễn Trãi , phường Khương Trung, quận Thanh Xuân , Tp Hà Nội Hà Nội

373 Sàn giao dịch bất động sản Nam Á Đỗ Duy Lai Số 185 C phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương  Mai , quận Thanh Xuân , Tp Hà Nội Hà Nội

374 Sàn giao dịch bất động sản Thái Minh Quang Nguyễn Quốc Hùng
Số 3 , Lô 2B , đường Trung Yên i , khu đô thị mới Trung Yên , phường Yên Hòa , quận 

Cầu Giấy , Tp Hà Nội
Hà Nội

375 Sàn giao dịch bất động sản Điện lực Miền Bắc Nguyễn Ngọc Khánh Tầng 1 , số 9 , phố Đào Duy Anh , phường Kim Liên , quận Đống Đa , Tp Hà Nội Hà Nội

376
Sàn giao dịch bất động sản Đồng Phát - Công 

ty Cổ phần đầu tư Đồng Phát
Nguyễn Thị Tuyết Lan Số 7 Lô 3B khu đô thị mới Trung Yên , phường Yên Hòa , quận Cầu Giấy , Tp Hà Nội Hà Nội

377 Sàn giao dịch bất động sản HUD Nguyễn Anh Tuấn Tầng 1-2 tòa nhà 21 Kim Đồng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Hà Nội

378 Sàn giao dịch bất động sản TasecoLand Đỗ Ngọc Long
Tầng 1, nhà B3, Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

379 Sàn giao dịch bất động sản Phước An Nguyễn Văn Việt
G25 khu biệt thự Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

380 Sàn giao dịch bất động sản Minh Giang Đỗ Thị Hiền Thúy Số 20, lô A, Khu X3, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

381 Sàn giao dịch bất động sản HK Nguyễn Tường Phong
Tầng 9, lô CC 5A, bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai,

Tp Hà Nội
Hà Nội

382 Sàn giao dịch bất động sản Đại Phát Cao Thành Tụ Thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây Tp Hà Nội Hà Nội
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383 Sàn giao dịch bất động sản Mua bán.Net Nguyễn Trọng Dũng Tổ 18 , cụm 2 , phường Xuân La , quận Tây Hồ , Tp Hà Nội Hà Nội

384 Sàn giao dịch bất động sản Trung Nguyên Hoàng Thị Nga Số 158 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ , Tp Hà Nội Hà Nội

385
Sàn giao dịch bất động sản

Honglinh Land
Nguyễn Hồng Vĩ

Tòa nhà dịch vụ hỗn hợp dự án Vĩnh Hoàng, đường Kim Đồng,

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
Hà Nội

386 Sàn giao dịch bất động sản TCLand Lê Minh Tuân Thôn Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội Hà Nội

387

Sàn giao dịch bất động sản Công ty

TNHH 1 Thành viên KD DV Địa ốc

Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội

Nguyễn Hữu Thanh Số 58 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

388
Sàn giao dịch bất động sản

Thuần Phương - Mạnh Đức
Lê Văn Thuần

Số 85/335 đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Trung,

quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

389 Sàn giao dịch bất động sản Interland Mai Duy Lâm
Lô B2/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

390 Sàn giao dịch bất động sản Vĩnh Nguyên Lê Quang Thắng
Số 6, ngõ 203, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu

Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

391 Sàn giao dịch bất động sản Sa Hoàng Việt Trần Viết Thắng
Tầng 3,4 ( thửa đất số C2, tờ bản đồ số 5/7) phường Trung Hòa, quận

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

392 Sàn giao dịch bất động sản 24 Vũ Đức Cường
Số 5, lô 4B khu đô thị mới Trung Yên ( đường Trung Yên 1), phường

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

393
Sàn giao dịch bất động sản

An Thịnh Phát
Bùi Trọng Hùng

Số 121 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng,

Tp Hà Nội
Hà Nội

394
Sàn giao dịch bất động sản Lâm nghiệp

Việt Nam ( Vinaforland )
Lê Thanh Bình

Số M1-8 Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

395
Sàn giao dịch bất động sản

Ngân hàng Địa ốc Quốc gia
Trần Văn Hòa

Căn hộ N4-3, nhà N4, khu nhà ở xóm 18,19, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm

Tp Hà Nội
Hà Nội

396 Sàn giao dịch bất động sản Bảo Khánh Nguyễn Anh Điệp
Số 210, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội
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397
Sàn giao dịch bất động sản

Cát Đại Lợi
Nguyễn Đức Huy

Số 11, lô 12B Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

398 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Huy Nguyễn Xuân Hương
Số 275 Nguyễn Trãi , phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,

Tp Hà Nội
Hà Nội

399 Sàn giao dịch bất động sản Sunville Nguyễn Nhật Huy Số 40, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

400 Sàn giao dịch bất động sản Thế giới Nguyễn Chí Thức
Phòng 1105, tầng 11, nhà D khách sạn thể thao Hacinco, phường

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Hà Nội

401 Sàn giao dịch bất động sản Hưng Phát Nguyễn Đình Dũng
Số 2, khu tập thể Công ty KD dụng cụ chỉnh hình, tổ 63, phường Yên

Hòa, quận Cầu Giấy ( tổ 24, tờ bản đồ số 5), Tp Hà Nội
Hà Nội

402 Sàn giao dịch bất động sản Tây Hồ Nguyễn Tấn Lộc
Số 2, ngõ 9, phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ,

Tp Hà Nội
Hà Nội

403 Sàn giao dịch bất động sản C.A.M Trần Trung Sơn
Số 76 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân,

Tp Hà Nội
Hà Nội

404

Sàn giao dịch bất động sản Hội sở - Chi

nhánh Công ty CP Tư vấn Quốc gia Việt

Nam

Bùi Vinh Quang
Số 47 Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân,

Tp Hà Nội
Hà Nội

405 Sàn giao dịch bất động sản Mic Invest Nguyễn Hiếu Nghĩa
D47 - Bộ Tư lệnh quân khu Thủ đô, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm,

Tp Hà Nội
Hà Nội

406
Sàn giao dịch bất động sản

Capitaland (Việt Nam) tại Hà Nội
Wan Yoke Yee

Tầng trệt tòa nhà Hà Nội Tower, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần

Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Hà Nội

407
Sàn giao dịch bất động sản Handico 7

Land
Nguyễn Công Hùng Số 226 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

408
Sàn giao dịch bất động sản

Đông Anh Land
Nguyễn Chí Vương Km2, đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội Hà Nội

409 Sàn giao dịch bất động sản CFTD Land Ngô Lê Vinh
Tầng 4, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng Hạ, phường Thành Công,

quận Ba Đình, Tp Hà Nội
Hà Nội

410
Sàn giao dịch bất động sản

Địa ốc Hòa Bình
Nguyễn Anh Tuấn Tầng 1 tháp đôi 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội
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411 Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội TCL Nguyễn Văn Chung Tổ 15, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

412 Sàn giao dịch bất động sản PVSH Land Nguyễn Đức Tùng
Số 12, lô 1C, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

413 Sàn giao dịch bất động sản VNI Vũ Đình Huynh Cụm 8, Huyền Kỳ, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

414 Sàn giao dịch bất động sản Thế Gia Nguyễn Kim Cương Số 66 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

415 Sàn giao dịch bất động sản Cleve Hà Nội Han Seung Mok Khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, quận Hà Đông, Tp Hà Nội Hà Nội

416 Sàn giao dịch bất động sản Lotus Land Nguyễn Cường Thịnh
Nhà A6 đường số 3, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

, Tp Hà Nội
Hà Nội

417 Sàn giao dịch bất động sản NB Land Phan Thị Hồng Bích Thôn Thường, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội Hà Nội

418
Sàn giao dịch bất động sản CTP.CP -

chi nhánh Công ty CP Tu tạo và PT nhà
Vũ Thanh Long

Số 28 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm,

Tp Hà Nội
Hà Nội

419 Sàn giao dịch bất động sảnV-Rex Hà Thị Thu Hằng Số 54A phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

420
Sàn giao dịch bất động sản Đất Xanh

Miền Bắc
Trần Nguyễn Huy

P 602 tầng 6, tháp A, tòa nhà Handico Resco, số 521 Kim Mã, phường

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp Hà Nội
Hà Nội

421 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Anh Phạm Hoàng Khương
Lô đất 09, khu nhà ở cán bộ Báo Hà Nội Mới, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

422 Sàn giao dịch bất động sản 3T Hà Nội Nguyễn Trí Tuệ Tổ 17, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

423 Sàn giao dịch bất động sản Bảo Tín Phạm Thị Lý Thửa đất số 88, thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội Hà Nội

424 Sàn giao dịch bất động sản Soho Việt Nam Phan Thị Thanh Hoa
Số 16, lô 2B, Trung Yên 10, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội
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425 Sàn giao dịch bất động sản TLG Land Lưu Thị Diệu Huyền
Tầng 3, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh,

quận Ba Đình, Tp Hà Nội
Hà Nội

426 Sàn giao dịch bất động sản VIID Trần Đại Thắng
Tầng 22 tòa nhà ICON 4, 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống

Đa, Thành phố Hà Nội
Hà Nội

427 Sàn giao dịch bất động sản Telin Lê Thị Nghĩa
Tầng 2, tòa nhà 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên,

Tp Hà Nội
Hà Nội

428 Sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình Nguyễn Văn Phụng
Số 51 TT16, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông,

Tp Hà Nội
Hà Nội

429
Sàn giao dịch bất động sản

Địa ốc Viễn Đông
Đỗ Thành Văn

Tầng 6 tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa,

Tp Hà Nội
Hà Nội

430 Sàn giao dịch bất động sản VCI Phạm Thành Quân
Tầng 14, tòa nhà Vinaconex 9, lô HH2-2, khu đô thị Mễ Trì, đường

Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

431 Sàn giao dịch bất động sản Minh Hà Nguyễn Chí Tân
Số 14, ngõ 291 đường Lạc Long Quân (số 14, tổ 6), phường Nghĩa Đô,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

432
Sàn giao dịch bất động sản Savinaco -

Cty CP Hợp nhất toàn cầu Savina
Phan Thanh Huyền Tầng 4, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Hà Nội

433 Sàn giao dịch bất động sản Ánh Sáng Trần Vĩnh An
Tòa nhà The Light, khu đô thị mới Trung Văn, huyện Từ Liêm,

Tp Hà Nội
Hà Nội

434 Sàn giao dịch bất động sản PVV Vũ Thị Mai Huê
Km17, quốc lộ 32, cụm 10, thôn Đan Hội, xã Tân Lập, huyện Đan

Phượng, Tp Hà Nội
Hà Nội

435 Sàn giao dịch bất động sản Everland Vũ Minh Huệ
Số 36 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,

Tp Hà Nội
Hà Nội

436 Sàn giao dịch bất động sản Nàng Hương Nguyễn Thị Thảo
Tầng 1, tòa nhà CT1, khu nhà ở và dịch vụ thương mại Nàng Hương,

phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà Nội
Hà Nội

437 Sàn giao dịch bất động sản THM Phạm Vũ Giang
Tầng 7 tòa nhà cao tầng tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường

Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Hà Nội

438 Sàn giao dịch bất động sản Kinh Đô
Nguyễn Thị

Thanh Hương

Tầng 3 tòa nhà 93 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng,

Tp Hà Nội
Hà Nội
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439 Sàn giao dịch bất động sản VUD Lê Thanh Hà
Tầng 4 tòa nhà Vimeco, lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

440 Sàn giao dịch bất động sản TD Phùng Tuấn Anh
Số 107 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

441 Sàn giao dịch bất động sản Nhật Minh Nguyễn Văn Sinh
Tầng 2, số 4 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn

Kiếm, Tp Hà Nội
Hà Nội

442
Sàn giao dịch bất động sản

Truonghung Land
Nguyễn Hoài Nam

Số 16 lô 1A, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy,

Tp Hà Nội
Hà Nội

443 Sàn giao dịch bất động sản Hadenco Nguyễn Phi Sơn
Nhà 16-A12 tập thể Đại học Ngoại ngữ, phường Dịch Vọng Hậu,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

444 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Vân Nguyễn Sĩ Đạm Tổ 1 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Hà Nội

445 Sàn giao dịch bất động sản TPT Lương Minh Phúc
Số 35 lô 6, Trung Yên 3, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa,

quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

446 Sàn giao dịch bất động sản Gisco Vũ Tuấn Hoàng
Số 110, ngõ 158 phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình,

Tp Hà Nội
Hà Nội

447 Sàn giao dịch bất động sản DIC Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng
Tầng 15, nhà A (tòa nhà HH4 SongDa Twin Tower),

đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội
Hà Nội

448 Sàn giao dịch bất động sản Đường sắt Lại Thế Thanh
Tầng 7, tòa nhà số 9 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình,

Tp Hà Nội
Hà Nội

449 Sàn giao dịch bất động sản Hanoi online Đồng thị Minh Phương Lô 49 - TT4, khu đô thị Mỹ Đình, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tp Hà Nội Hà Nội

450 Sàn giao dịch bất động sản Sông Hồng ICT Đặng Vũ Hiển 51 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Hà Nội

451 Sàn giao dịch bất động sản HEBICO Nguyễn Hải Hoàn
Số 21 Nhà N7A khu Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp Hà 

Nội
Hà Nội

452 Sàn giao dịch bất động sản CIE Trương Minh Khôi Số 4 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội
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453
Sàn giao dịch bất động sản Diện Tích 

Thương Mại
Hà Huy Cường

Tầng 1 số 4 dãy B Lô BT4 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà

Nội
Hà Nội

454 Sàn giao dịch bất động sản Phương Hiền Chi Vũ Thị Ngân Khu thể thao Long Biên, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội Hà Nội

455 Sàn giao dịch bất động sản Hành Tinh Xanh Nguyễn Viết Hà BT8 - 56 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Hà Đông, Hà Nội Hà Nội

456 Sàn giao dịch bất động sản Sơn Lâm Lê Quốc Chí
Số 33 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà

Nội
Hà Nội

457 Sàn giao dịch bất động sản Housinco
Đỗ Thị Thanh

Huyền
Nhá số 52 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

458 Sàn giao dịch bất động sản Hanco3 Vũ Thị Kim Thanh N03A khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội Hà Nội

459 Sàn giao dịch bất động sản CTM Vũ Hồng Thành
Tầng 7, tòa nhà CTM Trung Tâm thương mại văn phòng, 229 Cầu Giấy,

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội

460 Sàn giao dịch bất động sản Creator Nguyễn Quang Huy
Số 17 dãy A, Lô 1, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, quận

Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội

461 Sàn giao dịch bất động sản Handico - ARC Lê Đức Long Số 11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

462 Sàn giao dịch bất động sản Tinh Nhuệ Hồ Quang Kiệt tầng 11, số 21, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Hà Nội

463 Sàn giao dịch bất động sản Đại Phát Hoàng Xuân Hương B50-TT6 khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông Hà Nội

464 Sàn giao dịch bất động sản VID Trịnh Bích Hiền
Tầng 8 tòa nhà văn phòng 30-4, số 115 phố Trần Hưng Đạo, phường

Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm
Hà Nội

465
Sàn giao dịch bất động sản Dầu khí Toàn 

Cầu
Đoàn Trí Nghĩa

Số 21 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Tp

Hà Nội
Hà Nội

466 Sàn giao dịch bất động sản Himlam Thủ Đô Chương Chí Kiên
Tầng 2 tòa nhà Lotus Building, phố Duy Tân, p Dịch Vọng Hậu, quận

Cầu Giấy
Hà Nội
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467 Sàn giao dịch bất động sản Hyundai Hà Tây Nguyễn Tử Quảng
Nhà mẫu dự án khu nhà ở và Trung tâm thương mại, đường Tô Hiệu,

phường Hà Cầu, quận Hà Đông
Hà Nội

468 Sàn giao dịch bất động sản Phú Quý
Nguyễn Thị Trúc

Quỳnh

Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, đường Phạm Vũ Hàn, phường Trung Hòa, quận Cầu

Giấy, Tp Hà Nội
Hà Nội

469 Sàn giao dịch bất động sản AHC Nguyễn Mạnh Cường Tổ 7, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp Hà Nội Hà Nội

470 Sàn giao dịch bất động sản Đất Lộc Nguyễn Thế Hùng Thửa đất số 9, Thôn Vực, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Tp Hà Nội Hà Nội

471 Sàn giao dịch bất động sản Puzơlan Phạm Trung Hải Số 56, phố Thanh Vị, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tấy, Tp Hà Nội Hà Nội

472 Sàn giao dịch bất động sản Phú Thái Lê Minh Tú Số 210 Định Cộng hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp hà Nội Hà Nội

473 Sàn giao dịch bất động sản Winvest Đào Hoàng Thành
Số A17-LK 6A đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông,

Tp Hà Nội
Hà Nội

474 Sàn giao dịch bất động sản VGI Land Trần Ngọc Minh Số 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội

475 Sàn giao dịch bất động sản An lạc
Nguyễn Thị Thu 

Hà
Số 38 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội

476 Sàn giao dịch bất động sản BID Lê Mạnh Dũng
Tầng 11, tòa nhà Viglacera, số 1 Láng Hòa Lạc, xã Mễ Trì, huyện Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội
Hà Nội

477 Sàn giao dịch bất động sản Thái Long Lê Đình Chung Xóm 5, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Hà Nội

478 Sàn giao dịch bất động sản Kim Hoàng Gia Nguyễn Quỳnh Hoa
Nhà giới thiệu sản phẩm Lô 3, ô 5 cụm Công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Hà Nội

479 Sàn giao dịch bất động sản Gelexim Lê Quốc Tuấn Tầng 6 tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, thành phố Hà Nội Hà Nội

480 Sàn giao dịch bất động sản Detourpro Land Nguyễn Mạnh Hùng
Tầng 1 tòa nhà sô 2 ngõ 105 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng hậu,

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Hà Nội
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481 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Phát Nguyễn Quang Tiếp
Căn 4 nhà B khu thông tầng, ngõ 343 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình,

thành phố Hà Nội
Hà Nội

482 Sàn giao dịch bất động sản ITC Newtatco
Nguyễn Trường 

Giang
Số 21 Láng Hạ, Ba Đình, thành phố Hà Nội Hà Nội

483 Sàn giao dịch bất động sản Vương Điền Ngô Thị Thanh Xóm 6, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội Hà Nội

484
Sàn giao dịch bất động sản Dầu Khí Thăng

Long
Lương Thế Quỳnh Xóm 14, phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội Hà Nội

485 Sàn giao dịch bất động sản An Điền Nguyễn Văn Tài Số 84D Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Hà Nội

486 Sàn giao dịch bất động sản Địa Tín Bùi Duy Thanh
Số 42 Lô NO2 khu tái định cư tập trung, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội
Hà Nội

487 Sàn giao dịch bất động sản M-Land Ngô Duy Hải
Tầng 5, 29 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội
Hà Nội

488 Sàn giao dịch bất động sản Tân Long Lê Tiến Liêm Số 39A Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Hà Nội

489 Sàn giao dịch bất động sản Phú Tài Bùi Cao Cửu
Lô TT19, ô số 26, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phù La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội
Hà Nội

490 Sàn giao dịch bất động sản Hành Thiện Dương Thị Nga Thôn Hồng Ngự, xã Thụy Phương, huyện Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Hà Nội

491 Sàn giao dịch bất động sản 3H Việt Nam Bùi Thị Lan Anh Số 12B, tổ 19, xóm Sếp thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Hà Nội

492 Sàn giao dịch bất động sản An Việt Hưng Nguyễn Kim Hoàn Số 15A phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Hà Nội

493 Sàn giao dịch bất động sản Đất Lành Trần Việt Hùng
Tầng 15 tòa nhà số 137 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên,

thành phố Hà Nội
Hà Nội

494
Sàn giao dịch bất động sản đầu tư quốc tế

An Thịnh Phát
Nguyễn Văn Cúc

Villa I - 42 khu nhà ở Trung tâm thương mại, phường Hà Cầu, quận Hà Đông,

thành phố Hà Nội
Hà Nội
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495 Sàn giao dịch bất động sản An Phú Văn Minh Thức
Biệt thự số 7, Lô A1, khu đất số 2, khu đô thị Nghĩa Tân - Dịch Vọng, phường

Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Hà Nội

496 Sàn giao dịch bất động sản M - LAND Nguyễn Ngọc Long Tầng 4, tháp A, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Hà Nội

497 Sàn giao dịch bất động sản Miinh Lê Thị Lan Anh
Tầng 20 tòa nhà Charmvit Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa

, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Hà Nội

498
Sàn giao dịch bất động sản Trường Thành

Việt Nam
Đặng Trung Kiên

Lô D5/D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành

phố Hà Nội
Hà Nội

499 Sàn giao dịch bất động sản DGI Phạm Đức Giang
Biệt thự A38 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố

Hà Nội
Hà Nội

500

Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP Đầu

tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

(VNDI Land)

Nguyễn Thanh Tùng
Số 8 - A3 khu A Nam Thành Công (47 Huỳnh Thúc Kháng) phường Láng Hạ,

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Hà Nội

501
Sàn giao dịch bất động sản LANMAK Hà

Nội
Lê Văn Hòa

Tầng 10, tháp Tây tòa nhà HANCORP PLAZA, số 72 Trần Đăng Ninh, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Hà Nội

502 Sàn giao dịch bất động sản DABA Lương Hoàng Nam
Nhà LK04 Khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành

phố Hà Nội
Hà Nội

503 Sàn giao dịch bất động sản Hội Quán Ngô Thế Vinh
Tầng 4, tòa nhà 29T2 khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy,

thành phố Hà Nội
Hà Nội

504 Sàn giao dịch bất động sản Triệu Phú LAND Bùi Quang Trung
Số 3, tổ 37, khu dân cư 21, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội
Hà Nội

505 Sàn giao dịch bất động sản Trường Tín Đào Duy Hoằng
Công ty kinh doanh dụng cụ chỉnh hình, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành

phố Hà Nội
Hà Nội

506 Sàn giao dịch bất động sản Nhà Thực Nguyễn Thị Như Ý
Phòng 15E, Tầng 15, Tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 
Hà Nội

507 Sàn giao dịch bất động sản HATECO Nguyễn Đình Cương Tầng 3 tòa nhà Housing, số 299, Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Hà Nội

508
Sàn giao dịch bất động sản Công ty CP Dịch vụ 

Địa ốc Hà Nội
Đinh Đức Hoàng Sảnh 508 tầng 5 tòa nhà Vân Nam số 26 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Hà Nội
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509 Sàn giao dịch bất động sản An Phát Hưng Cao Danh Dũng
Số 31 ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 
Hà Nội

510 Sàn giao dịch bất động sản STDA Nguyễn Anh Hương số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa,quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Hà Nội 904656269

511 Sàn giao dịch bất động sản An Bình Thịnh Nguyễn Thúy Hạnh
NV – A4 Khu Đô thị mới Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội
Hà Nội

512 Sàn giao dịch bất động sản G5 Tô Chí Công
Tầng 12, tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 
Hà Nội

514
Sàn giao dịch bất động sản WORLDSTAR 

LAND
Cấn Công Việt

Tòa nhà Chelsea Park, khu Đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội
Hà Nội

515 Sàn giao dịch bất động sản An Minh Lê Thị Thư
Số 1, lô 1E khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội
Hà Nội

516 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Vinh Phạm Văn Biểu
57 LK- 04, khu đô thị mới Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà 

Nội
Hà Nội

517 Sàn giao dịch bất động sản TSG Ngô Thành Long

tầng 5 tòa nhà CT1, tổ hợp TMDV&CH the Pride KĐTM An Hưng, đường Tố Hữu, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Hà Nội

518 Sàn giao dịch bất động sản CEO LAND Đinh Văn Nguyên A10 đường Đồng Bông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Hà Nội

519 Sàn giao dịch bất động sản Đông Anh Hà Nội Đào Minh Tuấn ô N20, lô đất 1 – A11a2, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội Hà Nội

520 Sàn giao dịch bất động sản Galaxy Homes Nguyễn Việt Dũng tầng 5 tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Hà Nội

521 Sàn giao dịch bất động sản Smart Realty An Việt Quốc số 455 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Hà Nội

522 Sàn giao dịch bất động sản An Phú Homes Nguyễn Thị Minh Hằng Tầng 2, số 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

523 Sàn giao dịch bất động sản Novaland Hà Nội Đỗ Thị Thùy Trang số 28 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Hà Nội
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524 Sàn giao dịch bất động sản KTA Dương Văn Tuấn tầng 3 số 56, ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP HN Hà Nội

525 Sàn giao dịch bất động sản Hải Long Land Lê Quốc Giang
tầng 8 tòa nhà hỗn hợp MD complex Tower- khu đô thị Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, 

quận Nam Từ Liêm
Hà Nội

526 Sàn giao dịch bất động sản My second Home Nguyễn Xuân Lộc Tâng 14, tòa nhà Việt Tower, sô 1 Thái Hà, quận Đống Đa Hà Nội

527 Sàn giao dịch bất động sản Ephat Land Nguyễn Anh Tuấn Tâầng 3 số 08 Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội

528 Sàn giao dịch bất động sản Tuấn Hùng Invest Nguyễn Văn Hùng tầng 6, Trung tâm thương mại Tuấn Quỳnh, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng Hà Nội

529 Sàn giao dịch bất động sản Á Âu Bùi Trọng Hào Tâng 6, B14, khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, quận Hà Đông Hà Nội

530 Sàn giao dịch bất động sản HHD Bùi Trọng Hào Tâng 6, B14, khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, quận Hà Đông Hà Nội 04.38336868

531
Sàn giao dịch bất động sản - Công ty cổ phần 

Đầu tư bất động sản Địa ốc Hà Nội
Hoàng Việt Phúc Số 22 tổ 11, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội 0984.925.930

532 Sàn giao dịch bất động sản Gia Anh Vũ Vũ Ngọc Linh P01, số 30, Lô 16 - B3, Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, Hà Đông Hà Nội 024,32038686

533 Sàn giao dịch bất động sản Thắng Lợi Hòa Bình Nguyễn Anh Tuấn Số 31, đường Kim Mã, quận Ba Đình Hà Nội 024.36369704

534 Sàn giao dịch bất động sản G-Home Tường Duy Hoàng Tầng 1 tòa 18T1, CT15 khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên Hà Nội 02437640999


